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	1
	Trung tâm Khuyến nông
	01
	01
	
	
	

	-
	Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực
	Chuyên viên
(mã số 01.003)
	Thực hiện các nhiệm vụ, công việc về quản lý nguồn nhân lực gồm: Xây dựng các văn bản, quy định, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án; tham gia hướng dẫn và triển khai các văn bản, quy định, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, địa phương; hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, địa phương; tham gia tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách của ngành; kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản; tham gia thẩm định, góp ý các văn bản; tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như quản lý cán bộ, viên chức, quản lý biên chế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,  viên chức; chính sách tiền lương; công tác dân chủ, dân vận,…; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách; tham dự các cuộc họp có liên quan; xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kinh tế lao động; Luật kinh tế.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (01.003) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	2
	Chi cục Kiểm lâm
	 
	06
	06
	 
	 
	 

	-
	Kế toán viên
	Kế toán viên
(mã số 06.031)
	- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định về công tác kế toán của đơn vị; hạch toán kế toán về thu, chi tài chính của đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi tài chính thuộc phạm vi quản lý.
- Theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về ngành, lĩnh vực kế toán.
- Tham gia tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách về ngành, lĩnh vực kế toán.
- Tham gia thẩm định, góp ý các quy định; văn bản pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án liên quan đến ngành, lĩnh vực kế toán thuộc phạm vi quản lý.
- Tham gia thẩm định, góp ý các quy định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án liên quan đến lĩnh vực kế toán.
- Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công, cụ thể:
+ Ghi chép, tính toán, tổng hợp số liệu kế toán phục vụ cho phần việc được đảm nhận tại đơn vị.
+ Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công.
+ Đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan và thực thi các nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.
	02
	02
	Đại học trở lên
	Kế toán; Kế toán kiểm toán; Tài chính - ngân hàng; Tài chính; Kiểm toán.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kế toán viên (06.031) quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

	-
	Kiểm lâm viên
	Kiểm lâm viên (mã số 10.226)
	- Xây dựng trình lãnh đạo đơn vị các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, quy định, quy chế, quyết định về quản lý chuyên môn nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao theo phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
- Tham gia, phối hợp hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thống kê, kiểm kê rừng, giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp; canh tác nương rẫy; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và quản lý lâm sản thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị hoặc của địa phương.
- Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ theo phạm vi quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm theo phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
- Tham gia theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thống kê, kiểm kê rừng, giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp; canh tác nương rẫy; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và quản lý lâm sản thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị hoặc của địa phương theo phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
- Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị hoặc của địa phương theo phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
-  Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thống kê, kiểm kê rừng, giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp; canh tác nương rẫy; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;  điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và quản lý lâm sản.
- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan tham mưu thực thi chính sách, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
- Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác chuyên môn được phân công
- Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của cá nhân.
	04
	04
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp; Lâm học; Luật; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên và môi trường; Phát triển nông thôn; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế Lâm nghiệp; Kinh tế quốc tế.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kiểm lâm viên (10.226) quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức ngành nông nghiệp và PTNT.

	3
	Chi cục Thủy lợi
	 
	05
	05
	 
	 
	 

	-
	Kiểm soát viên đê điều 
	Kiểm soát viên đê điều (mã số 11.082)
	- Phát hiện, báo cáo kịp thời diễn biến công trình đê điều, dòng chảy, bờ sông, bãi biển, sự cố đê điều; xác định nguyên nhân, đề xuất phương án và trực tiếp hướng dẫn lực lượng hộ đê xử lý sự cố đê điều.
- Tham gia lập phương án bảo vệ các trọng điểm, hộ đê, phòng, chống lụt, bão thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.                                                              
- Tổ chức, thực hiện kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều.                                                                           - Giám sát việc xây dựng, tu bổ các công trình đê điều.                                                                            - Tổ chức quản lý vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão trên địa bàn được giao quản lý. 
	05
	05
	Đại học trở lên
	Công trình thuỷ lợi; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật xây dựng công trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng;  Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật tài nguyên nước.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kiểm soát viên đê điều (11.082) quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức ngành nông nghiệp và PTNT.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	 
	04
	04
	 
	 
	 

	-
	Bảo vệ thực vật hạng III 

	Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III (mã số V.03.01.02)
	- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án kỹ thuật về Bảo vệ thực vật; Điều tra sinh vật gây hại sản phẩm thực vật; 
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, khảo sát, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật về kiểm dịch thực vật nội địa, Bảo vệ thực vật; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về chuyên ngành, lĩnh vực được giao; 
- Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, cho viên chức chức danh nghề nghiệp phù hợp và hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.
	02
	02
	Đại học trở lên
	Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Nông học; Khoa học cây trồng; Lâm sinh; Công nghệ sinh học
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III (V.03.01.02) theo Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT-Bộ  Nội vụ; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

	-
	Giám định kiểm dịch thực vật hạng III
	Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III (mã số V.03.01.02)
	- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Điều tra, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu, thông tin; đánh giá tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm về kiểm dịch thực vật nội địa trong địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; trên cơ sở đó đề xuất việc bổ sung sửa đổi các quy trình, quy phạm kỹ thuật phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa bàn được giao.
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài khảo sát, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật về kiểm dịch thực vật nội địa; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về chuyên ngành, lĩnh vực được giao.
- Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, cho viên chức chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Nông học; Khoa học cây trồng; Lâm sinh; Công nghệ sinh học.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III (V.03.01.02) theo Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT-Bộ  Nội vụ; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

	-
	Chuyên viên về hành chính - văn phòng
	Chuyên viên (mã số 01.003)
	- Tham gia xây dựng thực hiện chương trình công tác thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự thảo các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị; 
- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất để phục vụ cho điều hành của đơn vị và báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định; 
- Tham mưu, soạn thảo các văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo; xây dựng các quy chế của đơn vị; thực hiện các công việc phục vụ cho tổ chức các cuộc họp giao đơn vị, sơ kết, tổng kết, hội thảo, tập huấn của đơn vị; 
- Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm tài sản công, trang thiết bị chuyên dụng; sửa chữa cơ sở vật chất của đơn vị.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Kế toán; Kinh tế; Luật
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (01.003) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	5
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	 
	09
	09
	 
	 
	 

	-
	Chẩn đoán
bệnh động vật hạng III 

	Chẩn đoán viên bệnh động vật
(mã số V.03.04.11)
	 - Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch, dấu, tem vệ sinh thú y; dấu niêm phong phương tiện vận chuyển.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe của động vật; thực trạng vệ sinh thú y của sản phẩm động vật; phương tiện vận chuyển; vệ sinh tiêu độc, khử trùng phương tiện vận chuyển.
- Xác nhận đã kiểm tra động vật, sản phẩm động vật nếu đạt yêu cầu; trường hợp không đạt yêu cầu thì tạm đình chỉ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và xử lý theo quy định của Pháp luật.
- Hướng dẫn chủ hàng hoặc chủ phương tiện vận chuyển hoặc người áp tải hàng đi đúng tuyến đường quy định trong giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc tuyến đường do Chi cục quy định, trong trường hợp vận chuyển hàng qua vùng có dịch.
- Lập biên bản và báo cáo Lãnh đạo đề xuất cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm Luật Thú y trong việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.
- Phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo thẩm quyền.
- Thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật vận chuyển tại đầu mối giao thông.
- Thực hiện việc chẩn đoán lâm sàng, mổ khám, lấy mẫu, tiếp nhận, gửi, bàn giao mẫu, bảo quản mẫu theo quy định từ các cá nhân, tổ chức.
- Thực hiện công tác xét nghiệm, phân tích mẫu theo quy định.
- Trả lời kết quả xét nghiệm và phân tích kết quả.
- Nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào công tác chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị của Trạm, phát huy tiềm năng trang thiết bị, thực hiện chẩn đoán, xét nghiệm chính xác, nâng cao uy tín; xây dựng Trạm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC.
- Sử dụng, bảo hành, bảo trì, hiệu chẩn, hiệu chuẩn trang thiết bị phòng thí nghiệm, nâng cao năng suất, hoạt động có hiệu quả trong công tác chẩn đoán, xét nghiệm chuyên ngành thú y và thủy sản.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật và các hoạt động khác có liên quan.
	08
	08
	Đại học
trở lên
	Thú y; Chăn nuôi - Thú y; Chăn nuôi
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III (V.03.04.11) theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

	-
	Kế toán viên  
	Kế toán viên
(mã số 06.031) 
	- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định về công tác kế toán của đơn vị; hạch toán kế toán về thu, chi tài chính của đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi tài chính thuộc phạm vi quản lý.
- Theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về ngành, lĩnh vực kế toán.
- Trực tiếp tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ về Kế toán; quản lý sổ sách thu chi tài chính, theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; xây dựng dự toán thu, chi hàng năm, quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai thực hiện...
- Phối hợp với các đơn vị liên quan và thực thi các nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

	01
	01
	Đại học
trở lên
	Kế toán; Tài chính; Kiểm toán


	 Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kế toán viên (06.031) quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

	6
	Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	 
	01
	01
	 
	 
	 

	-
	Kiểm nghiệm cây trồng hạng III
	Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III (mã số V.03.03.08)
	- Tham mưu, xây dựng, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, phương án kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công, cụ thể:
- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật về kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng vật tư hàng hóa nông nghiệp và an toàn thực phẩm và các lĩnh vực có liên quan;
- Thực hiện kiểm nghiệm chất lượng đúng quy trình, phương pháp quy định;
- Tuân thủ các quy định, thủ tục vận hành hệ thống QLCL phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025;
- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thử nghiệm;
- Tham gia thành viên các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về lĩnh vực nông nghiệp.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Công nghệ thực phẩm; Bảo quản chế biến nông sản;  Khoa học và công nghệ thực phẩm.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III (V.03.03.08) theo Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNN&PTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

	7
	Ban Quản lý Vườn quốc gia Bến En
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	-
	Kiểm lâm viên
	Kiểm lâm viên
 (mã số 10.226)
	- Tham gia xây dựng thực hiện chương trình công tác thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự thảo văn bản, các báo cáo, đề án, dự án, chương trình theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị. Tham gia thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị.

- Tham gia theo dõi, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác được phân công

- Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Góp ý các Chương trình công tác, Chương trình làm việc của Lãnh đạo khi được phân công.

- Thực hiện công tác quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn được phân công. 

- Xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng BVR của chủ rừng thực hiện BVR trên địa bàn.

 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn, vận động cộng đồng dân cư thôn xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ về BVR, PCCCR, phát triển rừng; phòng trừ sâu bệnh hại rừng. 

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, BVR, quản lý lâm sản, động vật hoang dã; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn. 

- Tiến hành điều tra, thu thập tình hình và báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp về các hành vi hoạt động phá hoại rừng và buôn lậu lâm sản trên địa bàn được giao theo dõi; Lập biên bản, hồ sơ ban đầu về các vụ vi phạm, bảo vệ hiện trường, tang vật, phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép. 

- Thực hiện việc tổng hợp, thống kê, báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vườn Quốc gia Bến En theo phân công và quy định của pháp luật.

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

-Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.















	02
	02
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp; 
Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý đất đai; Luật.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kiểm lâm viên (10.226) quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức ngành nông nghiệp và PTNT.

	-
	Kỹ thuật giống cây trồng, 
vật nuôi hạng III
	Quản lý bảo vệ rừng viên
(mã số V.03.10.29)
	- Xây dựng kế hoạch, phương án kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi.

- Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi.

 -Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Điều tra, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu thông tin; đánh giá tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm về giống cây trồng, vật nuôi trong địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; trên cơ sở đó đề xuất, bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy phạm kỹ thuật phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa bàn được giao. 

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài khảo sát, thực nghiệm các biên pháp kỹ thật về giống cây trồng, vật nuôi; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học về chuyên ngành, lĩnh vực được giao. 

- Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức chức danh nghề nghiệp hạng IV và hưỡng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học cho nông dân.

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.

- Chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác của cá nhân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.

	03
	03
	Đại học trở lên
	Quản lý bảo vệ rừng; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng; Nông học; Chăn nuôi; Chăn nuôi thú y; Phát triển nông thôn.
 

	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên (V.03.10.29) quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

	-
	Nghiên cứu viên
	Nghiên cứu viên Hạng III
 (mã số V.05.01.03)
	- Tham gia nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các văn bản, Đề án chương trình, kế hoạch;

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên hoặc tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh;

- Trực tiếp nghiên cứu, tham gia các hoạt động điều tra, khảo sát, phục vụ nghiên cứu và hướng dẫn, kiểm tra các trợ lý nghiên cứu thực hiện các nội dung nghiên cứu, thí nghiệm được giao; tham gia các sinh hoạt học thuật chuyên ngành;

- Viết báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học và công nghệ, biên soạn tài liệu, thông tin nhằm phổ biến và ứng dụngrộng rãi các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách, nhiệm vụ được phân công;

- Triển khai phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Thực hiện các hoạt động thông tin, thống kê và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Tổng hợp thông tin, thống kê, theo dõi các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp tỉnh;

- Thực hiện công việc theo kế hoạch công tác của tổ chức, đơn vị và cá nhân.

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơquan theo phân công;

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ ,quan theo quy định.

- Chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác của cá nhân.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.

	01
	01
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp; Quản
 lý bảo vệ rừng; Đa dạng sinh học; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Nghiên cứu viên Hạng III (V.05.01.03) quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014.

	-
	Chuyên viên về truyền thông
	Chuyên viên (mã số 01.003)
	- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng quy chế người phát ngôn, quy chế cung cấp thông tin cho báo chí và các quy chế, quy định khác (nếu có), chương trình, đề án, dự án về hoạt động truyền thông của cơ quan.
- Tham gia xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện công tác truyền thông, cung cấp thông tin cho báo chí; Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, thôngtin cho báo chí của các cơ quan theo quy định; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông.
- Tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về truyền thông.
-  Tham mưu và tổ chức các cuộc họp báo, sắp xếp các buổi làm việc, gặp mặt báo chí; xây dựng các thông cáo báo chí về các sự kiện và hoạt động của cơ quan; Tham gia tham mưu cho người phát ngôn của cơ quan trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; Cung cấp thông tin cho báo chí trong việc xây dựng tin, bài về hoạt động của cơ quan; Thông tin, tuyên truyền về hoạt động của cơ quan trên Trang/Cổng thông tin điện tử.
- Phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc, các cơ quan, đơn vị bên ngoài để thực hiện công tác truyền thông, thông tin về hoạt động của đơn vị.
- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công. 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.


	01
	01
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp; Lâm học; Lâm sinh; Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng; Hệ thống thông tin quản lý.

	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (01.003) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	-
	Chuyên viên 
về kế hoạch đầu tư
	Chuyên viên (mã số 01.003)
	- Tham gia xây dựng thực hiện chương trình công tác thuộc lĩnh vực được phân 
công theo dõi; chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự thảo văn  bản các báo cáo, đề án, dự án, chương trình theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

- Tham gia theo dõi, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

- Thực hiện công tác xây dựng các báo cáo, kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm và giai đoạn mà Đơn vị thực hiện hoặc tham gia thực hiện.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tài chính của đơn vị hàng năm, 5 năm và dài hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, theo dõi, triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

- Phối hợp với các Phòng chuyên môn, Trung tâm, Hạt Kiểm lâm xây dựng kế hoạch tài chính các chương trình đề án, dự án.

- Xây dựng báo cáo kế hoạch và tài chính hàng tháng, quý, năm theo các chương trình dự án, đề án của đơn vị.

- Phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng theo phân công và quy định của pháp luật

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Lâm nghiệp; Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (01.003) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	-
	Văn thư viên
	Văn thư viên 
 (mã số 02.007)
	- Tham gia vận hành hệ thống quản lý tài liệu điện tử của cơ quan, tổ chức; trực tiếp thực thi nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo quy định.

- Thực hiện quản lý lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của công tác văn thư; tổ chức việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu theo yêu cầu của nghiệp vụ công tác văn thư.

- Trực tiếp thực thi nhiệm vụ công tác văn thư cơ quan và các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan thực thi hoạt động nghiệp vụ văn thư liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.


	01
	01
	Đại học trở lên
	Văn thư - 
lưu trữ; Lưu trữ học.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Văn thư viên (02.007) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
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	03
	03
	 
	 
	 

	-
	Kiểm lâm viên
	Kiểm lâm viên (mã số 10.226)
	- Tham gia xây dựng thực hiện chương trình công tác thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự thảo văn bản, các báo cáo, đề án, dự án, chương trình theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị. Tham gia thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị.

- Tham gia theo dõi, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác được phân công

- Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Góp ý các Chương trình công tác, Chương trình làm việc của Lãnh đạo khi được phân công.

- Thực hiện công tác quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn được phân công. 

- Xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng BVR của chủ rừng thực hiện BVR trên địa bàn.

 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn, vận động cộng đồng dân cư thôn xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ về BVR, PCCCR, phát triển rừng; phòng trừ sâu bệnh hại rừng. 

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, BVR, quản lý lâm sản, động vật hoang dã; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn. 

- Tiến hành điều tra, thu thập tình hình và báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp về các hành vi hoạt động phá hoại rừng và buôn lậu lâm sản trên địa bàn được giao theo dõi; Lập biên bản, hồ sơ ban đầu về các vụ vi phạm, bảo vệ hiện trường, tang vật, phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép. 

- Thực hiện việc tổng hợp, thống kê, báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vườn Quốc gia Bến En theo phân công và quy định của pháp luật.

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

-Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

	02
	02
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp; Lâm sinh; Lâm học; Quản
lý tài nguyên rừng và môi trường; Luật; Bảo vệ thực vật
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kiểm lâm viên (10.226) quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức ngành nông nghiệp và PTNT.

	-
	Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng III
	Quản lý bảo vệ rừng viên
(mã số V.03.10.29)
	- Xây dựng kế hoạch, phương án kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi.
- Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi.
-Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Điều tra, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu thông tin; đánh giá tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm về giống cây trồng, vật nuôi trong địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; trên cơ sở đó đề xuất, bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy phạm kỹ thuật phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa bàn được giao.
 - Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài khảo sát, thực nghiệm các biên pháp kỹ thật về giống cây trồng, vật nuôi; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học về chuyên ngành, lĩnh vực được giao.
- Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức chức danh nghề nghiệp hạng IV và hưỡng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học cho người dân.
- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.
Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác chuyên môn được phân công.
- Chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác của cá nhân.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp; Lâm học; Lâm sinh; Quản lý bảo vệ tài
nguyên rừng; Nông học
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên (V.03.10.29) quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.
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	Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành
	 
	03
	03
	 
	 
	 

	-
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng III
	Quản lý bảo vệ rừng viên
(mã số V.03.10.29)
	- Xây dựng kế hoạch, phương án kỹ thuật về  lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng; Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án kỹ thuật tại địa bàn, lĩnh vực được giao sau khi được phê duyệt; 
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Điều tra, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu, thông tin; đánh giá tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng trong địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; trên cơ sở đó đề xuất việc bổ sung sửa đổi các quy trình, quy phạm kỹ thuật phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa bàn được giao.
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài khảo sát, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng  ; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về chuyên ngành, lĩnh vực được giao;
- Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, cho viên chức chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.
	02
	02
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp; Lâm sinh; Lâm học; Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng; Luật
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên (V.03.10.29) quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

	-
	Chuyên viên về hành chính - văn phòng
	Chuyên viên (mã số 01.003)
	- Tham gia xây dựng thực hiện chương trình công tác thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự thảo các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị; 
- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất để phục vụ cho điều hành của đơn vị và báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định; 
- Tham mưu, soạn thảo các văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo; xây dựng các quy chế của đơn vị; thực hiện các công việc phục vụ cho tổ chức các cuộc họp giao đơn vị, sơ kết, tổng kết, hội thảo, tập huấn của đơn vị; 
- Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm tài sản công, trang thiết bị chuyên dụng; sửa chữa cơ sở vật chất của đơn vị.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Kế toán; Kinh tế; Luật
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (01.003) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát
	 
	01
	01
	 
	 
	 

	-
	Kế toán viên
	Kế toán viên
(mã số 06.031)
	- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định về công tác kế toán của đơn vị; hạch toán kế toán về thu, chi tài chính của đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi tài chính thuộc phạm vi quản lý.
- Theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về ngành, lĩnh vực kế toán.
- Trực tiếp tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ về Kế toán; quản lý sổ sách thu chi tài chính, theo dõi danh mục tài sản của đơn vị; thực hiện các chính sách, chế độ cho viên chức và người lao động trong đơn vị; xây dựng dự toán thu, chi hàng năm, quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai thực hiện...
- Phối hợp với các đơn vị liên quan và thực thi các nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Kế toán; Kế toán kiểm toán; Kiểm toán; Tài chính;  Tài chính - ngân hàng.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kế toán viên (06.031) quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

	11
	Ban Quản lý RPH Sông Chàng
	 
	01
	01
	 
	 
	 

	-
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng III
	Quản lý bảo vệ rừng viên
(mã số V.03.10.29)
	- Xây dựng kế hoạch, phương án kỹ thuật về  lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng; Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án kỹ thuật tại địa bàn, lĩnh vực được giao sau khi được phê duyệt; 
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Điều tra, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu, thông tin; đánh giá tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng trong địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; trên cơ sở đó đề xuất việc bổ sung sửa đổi các quy trình, quy phạm kỹ thuật phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa bàn được giao.
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài khảo sát, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng  ; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về chuyên ngành, lĩnh vực được giao;
- Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, cho viên chức chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp; Lâm sinh; Nông lâm kết hợp; Lâm học; Quản lý tài nguyên rừng
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên (V.03.10.29) quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

	12
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn
	 
	01
	01
	 
	 
	 

	-
	Kế toán viên
	Kế toán viên
(mã số 06.031)
	- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các quy định , quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của lĩnh vực về công tác hoạch định và thực thi chính sách về kế toán thuộc phạm vi quản lý.
- Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định Bộ, ngành về lĩnh vực kế toán thuộc phạm vi quản lý.
- Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về lĩnh vực kế toán thuộc phạm vi quản lý.
- Chủ trì tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách về lĩnh vực kế toán thuộc phạm vi quản lý.
- Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định về công tác kế toán thuộc phạm vi quản lý.
- Tham gia thẩm định, góp ý các quy định của cấp có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực kế toán thuộc phạm vi quản lý.
- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công, cụ thể:
+ Phổ biến, quán triệt các quy định về việc thực hiện chế độ kế toán đến viên chức, người lao động trong đơn vị.
+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính của các đơn vị kế toán được phân công quản lý (nếu có).
+ Phân công thực hiện nhiệm vụ kế toán trong đơn vị (nếu có); Kiểm soát và ký chứng từ giấy về thu, chi tài chính của đơn vị, phê duyệt trên các chương trình kế toán của đơn vị (nếu có); Kiểm soát chứng từ đi ngân hàng; Kiểm tra số liệu, kết sổ, in cân đối ngày, tháng, năm theo chế độ.
+ Lập và công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.
- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo phòng phân công.


	01
	01
	Đại học trở lên
	  

Kế toán; Kiểm toán; Tài chính
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kế toán viên (06.031) quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

	13
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh
	05
	05
	 
	 
	 

	-
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng III
	Quản lý bảo vệ rừng viên
(mã số V.03.10.29)
	- Xây dựng kế hoạch, phương án kỹ thuật về  lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng; Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án kỹ thuật tại địa bàn, lĩnh vực được giao sau khi được phê duyệt; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Điều tra, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu, thông tin; đánh giá tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng trong địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; trên cơ sở đó đề xuất việc bổ sung sửa đổi các quy trình, quy phạm kỹ thuật phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa bàn được giao.
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài khảo sát, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về chuyên ngành, lĩnh vực được giao.
- Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, cho viên chức chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực chuyên ngành được giao; Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác chuyên môn được phân công; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của cá nhân.
	03
	03
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp;  Lâm học; Luật; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên và môi trường rừng;  Quản lý đất đai; Nông học.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên (V.03.10.29) quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT. 


	-
	Chuyên viên về hành chính - văn phòng
	Chuyên viên (mã số 01.003)
	- Tham gia chỉ đạo xây dựng và theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện về hành chính - văn phòng thuộc lĩnh vực công tác được phân công; tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động đơn vị; 
- Tham gia xây dựng thực hiện chương trình công tác thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự thảo các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị; 
- Tham gia theo dõi, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác được phân công;
- Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện lĩnh vực được phân công theo dõi; 
- Tham gia góp ý các Chương trình công tác, Chương trình làm việc của Lãnh đạo khi được phân công; 
- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất để phục vụ cho điều hành của đơn vị và báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định; 
- Tham mưu, soạn thảo các văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo; xây dựng các quy chế của đơn vị; thực hiện các công việc phục vụ cho tổ chức các cuộc họp giao đơn vị, sơ kết, tổng kết, hội thảo, tập huấn của đơn vị; 
- Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm tài sản công, trang thiết bị chuyên dụng; sửa chữa cơ sở vật chất của đơn vị;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu và thực thi chính sách liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ được phân công; 
- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công; 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Hành chính; Quản trị nhân sự; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Quản lý nhà nước; Kinh tế lâm nghiệp.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (01.003) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	-
	Chuyên viên về tổng hợp
	Chuyên viên (mã số 01.003)
	- Tham gia xây dựng thực hiện chương trình công tác thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; tham gia góp ý xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo, đề án, dự án, chương trình theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.
- Tham gia thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị.  
- Tham gia theo dõi, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo phòng xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác được phân công; 
- Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện lĩnh vực được phân công theo dõi; 
- Tham gia góp ý các Chương trình công tác, Chương trình làm việc của Lãnh đạo khi được phân công; 
- Chủ trì tham mưu thu thập, tổng hợp, báo cáo, phân tích số liệu thống kê ngành, lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
- Chủ trì tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách ngành lâm nghiệp, trình cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện;
- Chủ trì tham mưu tổng hợp, tích hợp các phương án quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh, huyện, theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện các phương án quy hoạch theo yêu cầu; tổng hợp ý kiến tham gia vào các quy hoạch khu vực, quy hoạch xây dựng vùng (huyện/xã), quy hoạch đô thị/các khu kinh tế, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư , theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị; 
- Chủ trì tham mưu tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của ngành lâm nghiệp trên địa bàn đơn vị quản lý; các nội dung trình các kỳ họp của HĐND tỉnh, huyện. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch.
- Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng và một năm ngành lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. 
- Chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị hàng tháng, quý, 6 tháng và một năm của đơn vị. Chuẩn bị tài liệu phục vụ Giám đốc tham dự các hội nghị định kỳ và đột xuất của Sở, huyện...
- Tham mưu tổng hợp ý kiến tham gia về: các báo cáo trả lời ý kiến cử tri; các báo cáo chính trị, Nghị quyết, Chương trình, đề án, liên quan đến ngành lâm nghiệp trên địa bàn đơn vị quản lý.
- Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo nhiệm vụ được phân công.Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.
- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.  
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.






	01
	01
	Đại học trở lên
	Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Kế toán; Tài chính; Quản lý nhà nước; Lâm nghiệp; Luật.
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (01.003) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	14
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn
	01
	01
	
	
	

	-
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng III
	Quản lý bảo vệ rừng viên
(mã số V.03.10.29)
	- Xây dựng kế hoạch, phương án kỹ thuật về  lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng; Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án kỹ thuật tại địa bàn, lĩnh vực được giao sau khi được phê duyệt; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Điều tra, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu, thông tin; đánh giá tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng trong địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; trên cơ sở đó đề xuất việc bổ sung sửa đổi các quy trình, quy phạm kỹ thuật phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa bàn được giao.
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài khảo sát, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về chuyên ngành, lĩnh vực được giao.
- Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, cho viên chức chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực chuyên ngành được giao; Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác chuyên môn được phân công; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của cá nhân.



	01
	01
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học; Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên (V.03.10.29) quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

	15
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân
	
	01
	01
	
	
	

	-
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng III
	Quản lý bảo vệ rừng viên
(mã số V.03.10.29)
	- Xây dựng kế hoạch, phương án kỹ thuật về  lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng; Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án kỹ thuật tại địa bàn, lĩnh vực được giao sau khi được phê duyệt; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Điều tra, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu, thông tin; đánh giá tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng trong địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; trên cơ sở đó đề xuất việc bổ sung sửa đổi các quy trình, quy phạm kỹ thuật phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa bàn được giao.
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài khảo sát, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng; triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về chuyên ngành, lĩnh vực được giao.
- Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, cho viên chức chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực chuyên ngành được giao; Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác chuyên môn được phân công; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của cá nhân.



	01
	01
	Đại học trở lên
	Lâm nghiệp; lâm sinh; lâm học
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên (V.03.10.29) quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

	16
	Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa
	 
	03
	03
	 
	 
	 

	-
	Quản lý, vận hành cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, khu bảo tồn biển hạng III
	Chuyên viên (mã số 01.003)
	- Hướng dẫn, điều độ, sắp xếp tàu thuyền, phương tiện ra, vào cảng cá và neo đậu trong vùng nước cảng cá; quản lý dịch vụ hậu cần nghề cá; thu giá dịch vụ cảng cá. 
- Quản lý, vận hành hệ thống cấp điện, cấp nước, Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm tại cảng cá. 
- Thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.Tổ chức triển khai thực hiện Phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
- Tổ chức trực 24/24h, hướng dẫn người và chủ phương tiện, tàu thuyền khi vào ra khu neo đậu tránh trú bão đảm bảo an toàn khi có bão.Tổ chức quản lý, sử dụng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định trong thời gian không sử dụng cho tàu cá neo đậu tránh trú bão.
	02
	02
	Đại học trở lên
	Điều khiển tàu biển; Nuôi trồng Thủy sản; Khai thác thủy sản; Kế toán; Quản trị kinh doanh
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (01.003) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	-
	Chuyên viên về hành chính- văn phòng
	Chuyên viên
(mã số 01.003)
	Tham mưu xây dựng các quy chế của Ban; Xây dựng chương trình công tác của Ban ( tuần, tháng, quý, năm), giúp Giám đốc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn phòng, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong cơ quan; thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, phục vụ hội nghị, hội thảo, giao ban; bố trí tiếp khách; sắp xếp nơi làm việc, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện phục vụ kịp thời các hoạt động của cơ quan.Tổ chức tiếp dân, tiếp nhận các đơn thư, kiến nghị của công dân liên quan đến quyền lợi của tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, trình Giám đốc xử lý theo quy định của pháp luật.
	01
	01
	Đại học trở lên
	Hành chính học; Kinh tế; Luật
	Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên ( 01.003) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.





